
MICROLOAN REPORT IN JULY 2015 

1. MCL in 2014: Including 5 families 

No Name Address Money The date back Purpose Note 

1 Hoàng Thu Phương Thanh Xá 9.000.000 28/05/2016 Buy cow  

2 Nguyễn Xuân Nam Yển Khê 9.000.000 28/05/2016 Buy goat  

3 Nguyễn Hoàng Ngọc Lương Lỗ 10.000.000 28/05/2016 Buy cow  

4 Đào Văn Truyền Mạn Lạn 10.000.000 28/05/2016 Buy cow  

5 Nguyễn Tiến Nghĩa Yên Nội 9.000.000 28/05/2016 Buy cow  

 Total  47.000.000    

 

2. MCL in 2015: 

We have sent the plan in the first of this year and we intend 7 families in 

the list bellow: 

 

No Parent Address Money The date back Purpose Note 

1 Lê Quyền Linh 

9BFA 

Lương Lỗ 7.000.000 1/3/2017 Buy cow  

2 Lê Ngọc Quang Năng Yên 7.000.000 1/3/2017 Buy cow  

3 Đỗ Thị Nguyệt Đông Thành 7.000.000 1/3/2017 Buy cow  

4 Đỗ Thị Bạch 

Dương 

Vân Lĩnh 7.000.000 1/3/2017 Buy cow  

5 Phan Trung Anh Yên Nội 7.000.000 1/3/2017 Buy cow  

6 Phạm Ngọc Ánh Yển Khê 7.000.000 1/3/2017 Buy pigs 

and chicken 

 

7 Vi Thị Thu Huyền Đông Thành 5.000.000 1/3/2017 Buy pig  

 Total  47.000.000    

 

But after that some of them denied because they do not want to borrow money in 

that time. So we changed the list as bellow: 



No Parent Address Money The date back Purpose Note 

1 Nguyen Thi Phuong 

Hoa  

Lương Lỗ 5.000.000 27/3/2017 Buy pig  

2 Lê Ngọc Quang Năng Yên 5.000.000 27/3/2017 Buy cow  

3 Đỗ Thị Nguyệt Đông Thành 5.000.000 27/3/2017 Buy cow  

4 Đỗ Văn Hiếu Vân Lĩnh 5.000.000 27/3/2017 Buy cow  

5 Phan Trung Anh Yên Nội 5.000.000 27/3/2017 Buy pig  

6 Phạm Ngọc Ánh Yển Khê 5.000.000 27/3/2017 Buy 

chicken 

 

7 Phạm Đức Quang Yển Khê 5.000.000 27/3/2017 Buy pig  

8 Nguyễn Thị Hồng 

Dịu 

Đông Thành 5.000.000 27/3/2017 Buy pig  

9 Nguyễn Thị 

Phương Nhi   

Hoàng Cương 5.000.000 27/3/2017 Buy pig  

 Total  45.000.000    

 

We came to check the situation of all families and can see almost of them have 

good result. 

1. Nguyễn Thị Phương Hoa 50BFA: They buy 3 pigs with the cost is 3,5 

milion. The  money left they used to buy food for pig. Now all the weight of 

pig is 70kg and they will sell them in next month. After selling they will buy 

some new ones. 

2. Lê Ngọc Quang 25BFA: They borrow 5 milion and bought a cow with cost 

is 5 milion (baby cow). They also got 1 pig (extra support) and now the 

mother pig has 13 babies. Quang mother intend to sell all babies to get 

money and then they will make a new house for pig and cow. 

3. Đỗ Thị Nguyệt 21FBB: They want to have a cow but not enough money so 

when they borrowed MCL they bought 2 pig.  Beside that they have 1 pig 

for extra support. Now they sold all pig ad have 10 milion. They save it and 

wait SP money until enough to buy a cow.  



4. Đỗ văn Hiếu: They used money to buy 3 pigs and they will sell it two next 

month. They also want to save to buy cow. 

5. Phan Trung Anh 41FBB: The first they want to buy some pigs but after that 

they have changed the idea. They buy 80  chickens and some money left to 

use the house of chicken and pig.  

6. Phạm Đức Quang 35BFA: They bought 2 pig and one of them is mother pig. 

Two last month mother pig died when she has baby so they have to sold the 

mother pig and get 2 milion. He use money to buy 100 chicken but last 

month almost of chicken died by disease.  

7. Phạm Ngọc Ánh 14FBB:  They bought 200 chicken but two last month 120 

chicken died buy disease.  

8. Nguyễn Thị Phương Nhi 1FBB:  

They bought 6 pigs and will sell all them next month.  When they get money 

they will buy pigs. 

9. Nguyễn Thị Hồng Dịu : They bought 2 pigs and one is mother pig and some 

chicken.  

  


